
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Đình Bảo Anh 24/01/2009 010 01

2 Trần Gia Bảo Anh 09/03/2009 012 01

3 Phạm Hoàng Anh 16/05/2009 021 01

4 Trần Lê Phan Anh 13/02/2009 034 02

5 Trần Ngọc Phương Anh 24/05/2009 035 02

6 Nguyễn Trần Quốc Anh 26/04/2009 039 02

7 Hoàng Ngọc Hân 28/09/2009 110 04

8 Nguyễn Cao Thái Hân 25/10/2009 113 05

9 Vũ Ngọc Hoan 12/04/2009 122 05

10 Văn Lê Nhật Hoàng 02/03/2009 123 05

11 Chử Khánh Hương 28/04/2009 143 06

12 Nguyễn Nam Khang 24/06/2009 156 06

13 Lý Vĩnh Khang 17/08/2009 161 06

14 Trần Bảo Khánh 25/11/2009 165 07

15 Nguyễn Hoàng Khuê Lâm 08/12/2009 201 08

16 Phạm Uyển Linh 20/09/2009 222 09

17 Vũ Đức Mạnh 12/02/2009 232 09

18 Dương Quốc Anh Minh 08/10/2009 233 09

19 Đặng Chí Minh 01/03/2009 234 09

20 Tạ Hải Minh 10/03/2009 237 09

21 Nguyễn Nhật Nam 16/04/2009 250 10

22 Nguyễn Thảo Ngọc 14/01/2009 269 10

23 Từ Đình Nguyên 01/05/2009 270 10

24 Phạm Gia Nguyên 23/07/2009 271 10

25 Nguyễn Phùng Xuân Nhi 19/07/2009 285 11

26 Lê Nguyễn Quỳnh Như 26/05/2009 294 11

27 Trần Mạnh Phúc 17/07/2009 314 12

28 Vũ Thiên Phúc 06/03/2009 318 12

29 Phạm Nam Vinh Phúc 04/08/2009 320 12

30 Vi Vĩ Sơn 04/12/2009 344 13

31 Hồ Chí Tài 22/05/2009 345 13

32 Nguyễn Đức Thành 30/06/2009 355 14

33 Trần Minh Thi 16/11/2009 366 14

34 Nguyễn Đặng Minh Thư 02/01/2009 380 14

35 Phạm Hồ Uyên Thy 01/10/2009 387 15

36 Lê Đình Minh Tiến 12/03/2009 393 15

37 Nguyễn Anh Tuấn 01/07/2009 426 16

38 Phan Thụy Khánh Uyên 20/01/2009 438 17

39 Hoàng Nguyên Khánh Văn 02/07/2009 439 17

Danh sách này có: 39 học sinh.
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